
                      BỘ Y TẾ 

                VIỆN PASTEUR 

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

Số:          /QĐ-PAS             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng 10 năm 2025 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng 

Gói thầu Cung cấp hóa chất sinh phẩm, vật tư tiêu hao 

phục vụ cho hoạt động của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh 

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp hóa chất sinh phẩm, vật tư 

tiêu hao phục vụ cho hoạt động của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh 

thuộc Dự toán mua sắm Cung cấp hóa chất sinh phẩm, vật tư tiêu 

hao phục vụ cho hoạt động của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

Căn cứ Quyết định số 4775/QĐ-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí 

Minh;  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội;  

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;  

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật 

Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-BYT ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt 

động của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;  
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Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-PAS ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Viện trưởng Viện 

Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu 

tổ chức của các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;  

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-PAS ngày 19 tháng 12 năm 2024 của Viện trưởng 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, cập nhật Quyết định số 172/QĐ-

PAS ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về 

việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Khoa, Phòng, Trung 

tâm trực thuộc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;  

Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-PAS ngày 30 tháng 09 năm 2025 của Viện trưởng 

Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 

dự toán mua sắm Cung cấp hóa chất sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động của 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Phòng Vật tư – Thiết bị y tế tại Tờ trình số 213/TTr –VTTBYT ngày 

13 tháng 10 năm 2025 của Phòng Vật tư – Thiết bị y tế về việc đề nghị phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Cung cấp hóa chất sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục 

vụ cho hoạt động của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Cung cấp hóa chất sinh 

phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh 

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp hóa chất sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ 

cho hoạt động của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm:  

1. Thông tin về gói thầu 

- Số E-TBMT: IB250043100; 

- Tên gói thầu: Cung cấp hóa chất sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động 

của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Giá gói thầu: 697.430.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi bảy triệu, bốn 

trăm ba mươi nghìn đồng chẵn.); 

- Tên Chủ đầu tư: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá trực tuyến rút gọn trong nước qua mạng; 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định; 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. 
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2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu 

Stt 
Tên nhà 

thầu 

Mã số 

thuế 

Giá dự thầu 

(VNĐ) 

Giá dự thầu 

sau hiệu 

chỉnh sai 

lệch thừa 

(nếu có), 

giảm giá 

(nếu có) 

Điểm 

kỹ 

thuật 

(nếu 

có) 

Giá 

đánh 

giá 

(nếu 

có) 

Giá trúng 

thầu (VNĐ) 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại Dịch 

vụ Thuận 

Giang 

03123

15968 
609.000.000 609.000.000 - - 609.000.000 

12 tháng 

kể từ 

ngày Hợp 

đồng có 

hiệu lực 

15 tháng 

kể từ 

ngày 

Hợp 

đồng có 

hiệu lực 

 

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu 

Stt Tên nhà thầu Mã số thuế 
Giá dự thầu 

(VNĐ) 

Giá dự thầu 

sau hiệu chỉnh 

sai lệch thừa 

(nếu có), giảm 

giá (nếu có) 

Điểm 

kỹ 

thuật 

(nếu có) 

Giá 

đánh 

giá 

(nếu 

có) 

Lý do nhà 

thầu không 

trúng thầu 

1 
Công ty TNHH Kỹ 

Thương Minh Long 
0104571488 610.280.800 610.280.800 - - 

Không được 

xét là nhà thầu 

có giá chào 

thấp nhất 

 

4. Thông tin về hàng hóa trúng thầu 

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Giao Phòng Vật tư – Thiết bị y tế và các đơn vị có liên quan căn cứ nội 

dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Phòng Vật tư - 

Thiết bị y tế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

     - Như Điều 3; 

     - PVT Đinh Xuân Thành (để p/h chỉ đạo); 

     - Tổ CNTT – Phòng HCQT (để thực hiện đăng 

tin trên website của Viện); 

     - Lưu: VT, VTTBYT. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Trung 

 



Phụ lục 

THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

 

  (Đơn vị tính: Việt Nam đồng) 

Stt 
Danh mục 

hàng hóa 
Yêu cầu kỹ thuật 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Hãng sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(VNĐ) 

1 Cồn 70 độ 

- Cồn 70 độ dùng trong y tế 

- Thành phần: Ethanol và nước tinh 

khiết 

- Quy cách đóng gói: 30 lít/can 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 

Bidopharma 

USA 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Lít 820 29.558,3239 

2 Cồn 90 độ 

- Cồn 90 độ dùng trong y tế 

- Thành phần: Ethanol và nước tinh 

khiết 

- Quy cách đóng gói: 30 lít/can 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 

Bidopharma 

USA 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Lít 60 31.528,8788 

3 
Gel siêu 

âm 

- Thành phần: Carbomer, EC, 

Glycerin, Water 

- Quy cách đóng gói: 5 lít/can 

Không 

yêu cầu 

Sonom

ed 

Không yêu 

cầu 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Can 20 167.497,1687 

4 

Nước 

muối sinh 

lý 

- Thành phần: Natriclorid 0,9% và 

nước tinh khiết 

- Quy cách đóng gói: 500ml/chai 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
Vĩnh Phúc 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Chai 60 8.867,4972 

5 Oxy già 
- Quy cách đóng gói: lốc x 10 chai x 

60ml 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 

Bidopharma 

USA 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Chai 200 2.463,1937 
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Stt 
Danh mục 

hàng hóa 
Yêu cầu kỹ thuật 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Hãng sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(VNĐ) 

6 
Băng keo 

lụa 

- Thành phần: 

+ Phần nền bằng vải lụa 

+ Chất keo là ôxít kẽm không dùng 

dung môi 

- Kích thước: 2,5cm x 5m 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
URGO 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Cuộn 840 31.528,8788 

7 
Băng cá 

nhân vải 

- Thành phần cấu tạo: 

+ Băng: Vải co giãn 

+ Gạc: Màu trắng, phủ bởi lớp lưới 

polyethylene không gây dính 

+ Keo: Ôxít kẽm không dùng dung 

môi 

+ Được đựng trong từng bao riêng. 

- Kích thước: 2cm x 6cm 

- Quy cách đóng gói: 100 miếng /hộp 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
URGO 

Thái 

Lan 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Hộp 1.480 72.910,5323 

8 
Băng cuộn 

y tế 

- Kích thước: 0,085m x 1,8m  

- Quy cách đóng gói: 50 cuộn/lốc 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
Đông Pha 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Cuộn 300 1.546,8856 

9 
Băng thun 

y tế 2 móc 

- Chất liệu: Làm từ sợi polyester và 

cao su thiên nhiên 

- Kích thước: 0,075m x 2m 

- Quy cách đóng gói: 1 cuộn/gói, 10 

gói/bao 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
Bảo Thạch 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Cuộn 100 11.823,3296 

10 
Băng thun 

y tế 3 móc 

- Chất liệu: Làm từ sợi polyester và 

cao su thiên nhiên 

- Kích thước: 0,1m x 2m 

- Quy cách đóng gói: 1 cuộn/gói, 10 

gói/bao 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
Bảo Thạch 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Cuộn 100 12.808,6070 
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Stt 
Danh mục 

hàng hóa 
Yêu cầu kỹ thuật 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Hãng sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(VNĐ) 

11 
Dây garo 

y tế tay 

- Thun cotton, dài 28cm với khóa 

dán 

- Quy cách đóng gói: 10 dây/hộp 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
Quang Mậu 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Hộp 7 54.190,2605 

12 
Dây garo 

y tế đùi 

- Thun cotton, dài 65cm với khóa 

dán 

- Quy cách đóng gói: 10 dây/hộp 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
Quang Minh 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Hộp 4 78.822,1971 

13 
Gạc y tế 

tiệt trùng 

- Chất liệu: 100% sợi cotton 

- Kích thước: 5cm x 6,5cm x 12 lớp 

- Quy cách đóng gói: 10 miếng/gói 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
Bảo Thạch 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Gói 600 7.172,8199 

14 
Bông cắt 

miếng y tế 

- Kích thước: 3cm x 3cm 

- 100% bông xơ tự nhiên 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 

Bông Bạch 

Tuyết 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Kg 550 241.392,9785 

15 
Bông tẩm 

cồn y tế 

- Thành phần: Màng bông 100% xơ 

tự nhiên, dung dịch Ethanol 70% 

- Kích thước: 6cm x 6cm 

- Đóng gói từng miếng 

- Quy cách đóng gói: 100 miếng/hộp 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 

Bông Bạch 

Tuyết 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Hộp 30 41.874,2922 

16 
Găng tay y 

tế có bột 

- Loại: Latex Medisafe 

- Chất liệu: Cao su tự nhiên 

- Hàm lượng bột:  ≤ 10mg/dm² 

- Size: S, M (giao hàng theo yêu cầu 

của Viện) 

- Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
HTC Gloves 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Hộp 718 68.969,4224 
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Stt 
Danh mục 

hàng hóa 
Yêu cầu kỹ thuật 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Hãng sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(VNĐ) 

17 

Găng tay y 

tế không 

bột 

- Chất liệu: Cao su tự nhiên 

- Hàm lượng bột: ≤ 2mg/dm² 

- Size: M 

- Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
HTC Gloves 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Hộp 6 86.704,4168 

18 

Bơm kim 

tiêm 1cc 

sử dụng 1 

lần 

- Loại: 25G x 5/8'' 

- Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
Vinahankook 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Hộp 720 75.866,3647 

19 

Bơm kim 

tiêm 1cc 

sử dụng 1 

lần 

- Loại: 30G x 1/2  

- Quy cách đóng gói: 100 kim/hộp 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
Vinahankook 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Hộp 500 153.703,2843 

20 

Bơm kim 

tiêm 3cc 

sử dụng 1 

lần 

- Loại: 25G x 5/8      

- Quy cách đóng gói: 100 kim/hộp 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
Vinahankook 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Hộp 270 75.866,3647 

21 

Bơm kim 

tiêm 5cc 

sử dụng 1 

lần 

- Loại: 23G x 1 

- Quy cách đóng gói: 100 kim/hộp 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
Vinahankook 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Hộp 274 75.866,3647 

22 

Bơm kim 

tiêm 10cc 

sử dụng 1 

lần 

- Loại: 23G x 1 

- Quy cách đóng gói: 100 kim/hộp 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
Vinahankook 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Hộp 160 117.248,0181 
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Stt 
Danh mục 

hàng hóa 
Yêu cầu kỹ thuật 
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vị 
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Số 
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Đơn giá 

trúng thầu 

(VNĐ) 

23 
Đầu kim 

thay 

- Loại: 23G x 1          

- Quy cách đóng gói: 100 kim/hộp 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
Vinahankook 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Hộp 120 37.637,5991 

24 
Kim luồn 

tĩnh mạch 
- Loại: 14G 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
Medikit 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Cây 30 2.955,8324 

25 

Kim bướm 

(Kim 

truyền tĩnh 

mạch) 

- Loại: 23G 
Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
Vinahankook 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Cây 20 2.118,3465 

26 
Kim luồn 

tĩnh mạch 
- Loại: 22G 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
Medikit 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Cây 20 2.955,8324 

27 
Khẩu 

trang y tế 
- Dùng trong y tế, 3 lớp 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 

Bông Bạch 

Tuyết 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Hộp 410 38.425,8211 

28 
Hộp inox 

đựng gòn 

- Chất liệu: Inox 304 

- Đáy đúc liền, dày, không gỉ, chịu 

được môi trường có hóa chất y tế. 

- Cao: 8 cm 

- Đường kính: 10 cm 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
VIET SPACE 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Cái 30 78.822,1971 
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29 

Hộp inox 

đựng pen 

khi hấp 

- Chất liệu: Inox 304 

- Bền và khả năng chống ăn mòn, 

đảm bảo tiêu chuẩn y tế an toàn. 

- Kích thước: 23 x 11 x 5 (cm) 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
VIET SPACE 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Hộp 6 93.601,3590 

30 
Pen không 

mấu 

- Chất liệu: Germanstainless (thép 

không gỉ) 

- Kích thước: dài 16cm 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 

PMP hoặc 

Everbest 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Cái 30 29.558,3239 

31 Kéo y tế 

- Chất liệu: Germanstainless (thép 

không gỉ) 

- Kích thước: dài 18cm 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 

PMP hoặc 

Everbest 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Cây 6 36.455,2661 

32 
Kéo cắt 

chỉ 

- Chất liệu: Germanstainless (thép 

không gỉ) 

- Kích thước: dài 12cm 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 

PMP hoặc 

Everbest 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Cây 4 29.558,3239 

33 

Máy đo 

huyết áp 

điện tử 

người lớn 

- Công nghệ Intellisense mới, tự 

động hoàn toàn. 

- Giới hạn đo: 

+ Huyết áp: từ 0 đến 299 mmHg (±3 

mmHg) 

+ Nhịp tim: từ 40 đến 180 nhịp/phút 

(± 5 %) 

HEM - 

8712 

Không 

yêu cầu 
Omron 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Bộ 10 879.852,7746 



7 
 

Stt 
Danh mục 

hàng hóa 
Yêu cầu kỹ thuật 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Hãng sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(VNĐ) 

34 

Máy đo 

huyết áp 

cơ người 

lớn 

Máy đo huyết áp cơ Yamasu 

- Thông số kỹ thuật đầu huyết áp cơ 

Yamasu: 

+ Model: 500 

+ Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 

~ 300mmHg 

+ Độ chính xác: ± 3mmHg 

+ Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp 

bằng chất liệu cao su  

+ Vòng bít làm bằng chất liệu vải  

+ Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su  

- Thông số kỹ thuật Ống nghe tim 

phổi Yamasu dùng cho cả người lớn: 

+ Model: 120 

+ Ống dẫn bằng chất liệu cao su đã 

nhiệt đới hoá 

+ Bộ phận khuếch đại âm thanh làm 

bằng chất liệu Aluminum 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
Kenzmedico 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Bộ 10 541.902,6048 

35 

Nhiệt kế 

hồng 

ngoại 

- Màn hình: LCD có đèn nền 

- Nguồn điện: 2 pin AAA (đi kèm) 

FR1MF

1 
 Microlife  

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Cái 10 971.483,5787 

36 

Chỉ thị 

đông băng 

điện tử 

- Kích thước ngoài: 49 x 30 x 10,5 

mm 

- Kích thước màn hình hiển thị: 10 x 

10 mm 

- Nhiệt độ tới hạn cảnh báo: 0°C / 

+32°F 

- Thời gian tới hạn cảnh báo: 60 phút 

– nhiệt độ dưới 0°C / +32°F 

- Màu sắc: Vàng 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
Berlinger 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Cái 10 502.491,5062 
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37 

Que lấy 

mẫu niệu 

đạo (nam) 

- Kích thước: 12 x 85mm 

- Loại vô trùng 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
Greetmed 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Cái 200 1.970,5549 

38 

Hộp đựng 

vật sắc 

nhọn y tế 

- Chất liệu: Nhựa 

- Có vạch cảnh báo 

- Màu sắc: Vàng 

- Thể tích: 6,8L 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
Đức An 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Cái 200 26.336,4666 

39 
Mỏ vịt 

phụ khoa 

- Chất liệu: Nhựa 

- Được tiệt trùng và chỉ sử dụng 01 

lần 

- Quy cách đóng gói: 1 cái/túi 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 
Lạc Việt 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

Cái 200 6.896,9422 
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